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      CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CHI CỤC THUẾ TP. QUY NHƠN                  Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         Số:                                       Quy Nhơn, ngày        tháng       năm                                                                          
         V/v cảnh báo doanh nghiệp có 

        dấu hiệu rủi ro cao về hóa đơn 
 

                   Kính gửi: 

   - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

   - Chi cục Thuế khu vực, thị xã trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Định. 
 

Thực hiện Công văn số 4679/TCT-KTNB ngày 10/10/2016 của Tổng cục Thuế 

về việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, 

Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn thông báo đến Cục Thuế các tỉnh, thành phố và 

Chi cục Thuế khu vực, thị xã trực thuộc về tình hình hoạt động của Công ty TNHH 

Thương mại Xây dựng Tổng hợp Nam Phát với nội dung như sau: 

1. Thông tin người nộp thuế:  

Người nộp thuế: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tổng hợp Nam Phát. 

Mã số thuế/mã số doanh nghiệp: 4101463971, đơn vị cấp: Chi cục Thuế thành 

phố Quy Nhơn. 

Địa chỉ: Thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 4101463971, cấp ngày 27/04/2016 cơ 

quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định;  

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà để ở...; 

Tên người đại diện pháp luật của người nộp thuế: Ông Huỳnh Văn Hải; 

Chức vụ: Giám đốc công ty; Chứng minh nhân dân số: 211372854; ngày cấp: 

20/03/2008; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Định;  

Ngày 04/11/2022 Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn đã ban hành công văn số 

2087/CCTTP-KTr2 về việc yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu. 

Ngày 23/11/2022 Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn đã ban hành công văn lần 

2, số 2202/CCTTP-KTr2 về việc yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu đồng thời gửi 

giấy mời đơn vị lên làm việc về việc cung cấp thông tin và giải trình. Quá thời hạn 

quy định công ty không giải trình, cung cấp thông tin tài liệu theo công văn Chi cục 

Thuế thành phố Quy Nhơn không liên lạc được với người đại diện pháp luật công ty. 

Ngày 30/11/2022, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn phối hợp với UBND xã 

phước mỹ tiến hành xác minh tình trạng hoạt động người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng 

ký đối với Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tổng hợp Nam Phát. Qua xác minh 

đã xác lập biên bản người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã 

đăng ký. 

Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn có Thông báo số 7907/TB-CCTTP ngày 

02/12/2022 về việc người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã 

đăng ký.  
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Ngày 06/06/2023 Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn đã ban hành công văn số 

2658/CCTTP-KTr2 về việc chuyển tin báo vụ việc về thuế sang cơ quan Điều tra. 

 2. Dấu hiệu rủi ro:  

  Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tổng hợp Nam Phát đăng ký sử dụng 

hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 

17/9/2021 của Bộ Tài chính từ ngày 09/6/2022.  

 Qua rà soát tình hình sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế, Công ty 

TNHH Thương mại Xây dựng Tổng hợp Nam Phát có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, 

hóa đơn như sau: 

- Công ty kinh doanh nhiều, đa dạng mặt hàng thuộc nhiều ngành nghề khác 

nhau, cụ thể mặt hàng kinh doanh ghi trên hóa đơn như sau: Cát , đá, Gỗ xẻ, Gia công 

đan bộ sản phẩm Hydro set; Gia công bộ sản phẩm Valencia; Gia công đan bộ sản 

phẩm Sofa L, Dây hơi, Quần áo bảo hộ, Mũ bão hộ,Găng tay bão hộ; Giày bão hộ; 

Kính bão hộ, Máy hơi, súng bắn đinh, Kéo; Trục vít; Máy khò nhiệt, Rọ đá công 

trình, Xe đào; Xe lu; Máy ủi; Nhân công xúc cát xây lên xe; Vận chuyển Đá 4 x 6 ,Đá 

1 x 2 , Đá Loka, đá,cát xây… 

- Về mua vào: Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào của Công ty là từ 09 

doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh trong đó có 03 doanh 

nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh, 01 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ 

đăng ký, 02 doanh nghiệp NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt 

hiệu lực Cụ thể từ tháng 1/2022 đến tháng 9/2022 Công ty mua hàng hóa dịch vụ các 

doanh nghiệp như sau: 

 

STT MST 
Tên người bán/Tên người xuất 

hàng 

Tổng tiền chưa 

thuế 
Tổng tiền thuế 

Số 

hóa 

đơn 

Trạng thái hoạt 

động 

Chi 

cục 

Thuế 

 

1 
0315735576 

Công ty TNHH TMDV Thiết 

Kế Xây Dựng Phát Hưng 

 

2.441.791.543 

 

244.179.157 

33 

HĐ 

NNT ngừng HĐ 

nhưng chưa hoàn 

thành thủ tục chấm 

dứt hiệu lực 

CCT 

Quận 

6 

 

2 
0316013541 

Công ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Xây Dựng Vận Tải 

Vĩnh Tài 

984.448.773 78.755.903 
46 

HĐ 

NNT không hoạt 

động tạiĐCĐK 

CCT 

Quận 

3 

 

3 
0316330974 

Công ty TNHH TMDV Phúc 

Hà An 
1.296.739.280 104.726.088 

4 

HĐ 
Đang hoạt động 

CCT 

Quận 

3 

4 0316570817 Công ty TNHH Vũ Tâm Phát 10.113.523.513 1.011.352.354 
149 

HĐ 

NNT tạm ngừng 

KD có thời hạn 

CCT 

Quận 

3 

5 0316576784 
Công ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Đại Trân 
1.547.052.255 124.511.066 

5 

HĐ  

NNT tạm ngừng 

KD có thời hạn 

CCT 

Quận 

3 

6 0316580558 
Công ty TNHH Đại Bình 

Long 
3.253.137.500 308.266.000 

3 

HĐ 

NNT tạm ngừng 

KD có thời hạn 

CCT 

Quận 

3 

7 0316584256 
Công ty TNHH Xây Dựng 

Vận Tải Hitaro 
2.302.492 184.199 

2 

HĐ 
Đang hoạt động 

CCT 

Quận 

3 
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8 0317394755 
Công ty TNHH Xây Dựng 

Và Vận Tải Đức Quang 
198.691.278 15.895.303 

7 

HĐ 

NNT ngừng HĐ 

nhưng chưa hoàn 

thành thủ tục chấm 

dứt hiệu lực 

CCT 

Quận 

Gò 

Vấp 

9 0317412676 
Công ty TNHH Đầu Tư Xây 

Dựng Ngân Gia 
89.724.593 7.177.967 1 Đang hoạt động 

CCT 

Quận 

3 

  
Tổng cộng 19.927.411.227 1.895.048.037 250 

    

- Về bán ra: Công ty bán hàng hóa, dịch vụ cho 194 doanh nghiệp. Cụ thể từ 

tháng 12/2021 đến tháng 10/2022 Công ty bán hàng hóa dịch vụ cho các doanh 

nghiệp như sau: 

ST

T 
MST 

Ký hiệu 

hóa đơn 

Số 

hóa 

đơn 

 

Ngày lập 
Tên người mua/Tên 

người nhận hàng 

Tổng tiền 

chưa thuế 

Tổng tiền 

thuế 

Cơ quan 

thuế 

1 4100362466 C21TNP 1 24/12/2021 

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ & XÂY DỰNG 
NAM NGÂN 

     

521.814.451  

     

52.181.445  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

2 4101492002 C21TNP 2 29/12/2021 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP ĐĂNG 
KHOA 

       

75.480.000  

       

7.548.000  

CCT Thị Xã 

An Nhơn 

3 
0100512273-

025 C22TNP 296 26/09/2022 

CÔNG TY 98 - CHI 

NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

XÂY DỰNG TRƯỜNG 
SƠN 

       

41.454.545  

       

4.145.455  

Cục Thuế 

TP Hồ Chí 

Minh 

4 
0100512273-

025 C22TNP 297 26/09/2022 

CÔNG TY 98 - CHI 

NHÁNH TỔNG CÔNG TY 
XÂY DỰNG TRƯỜNG 

SƠN 

       

18.888.889  

       

1.511.111  

Cục Thuế 

TP Hồ Chí 

Minh 

5 0301417492 C22TNP 204 28/07/2022 

CÔNG TY SẢN XUẤT ĐÁ 
GRANIT - TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN 

         

6.000.000  

          

480.000  

H.Sơn Hòa - 

KV SHI-

SHO 

6 0306560048 C22TNP 46 12/04/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 
DỰNG CÔNG TRÌNH 

TRƯỜNG LỘC 

       

15.000.000  

       

1.200.000  

Cục Thuế 

TP Hồ Chí 

Minh 

7 0400378300 C22TNP 150 17/06/2022 SƯ ĐOÀN 372 

       

28.000.000  

       

2.800.000  

Cục Thuế 

TP Đà Nẵng 

8 0400440693 C22TNP 293 24/09/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

LẮP ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ MẠ 

ĐÀ NẴNG 

       

17.500.000  

       

1.750.000  

Cục Thuế 

TP Đà Nẵng 

9 0400440693 C22TNP 294 26/09/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

LẮP ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ MẠ 

ĐÀ NẴNG 

       

17.500.000  

       

1.750.000  

Cục Thuế 

TP Đà Nẵng 

10 0400440693 C22TNP 299 27/09/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 
LẮP ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ MẠ 

ĐÀ NẴNG 

       

17.181.818  

       

1.718.182  

Cục Thuế 

TP Đà Nẵng 

11 
0400467790-

007 C22TNP 17 04/03/2022 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO 
NGHỀ TẠI BÌNH ĐỊNH 

THUỘC TRƯỜNG CAO 

ĐẲNG NGHỀ SỐ 5 - BỘ 
QUỐC PHÒNG 

         

6.676.363  

          

667.637  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

12 0402041623 C22TNP 87 11/05/2022 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 

XÂY DỰNG TOÀN THỊNH 
PHÁT 

         

1.360.000  

          

136.000  

Q.Cẩm Lệ - 

KV CLE-

HVA 

13 2900324829 C22TNP 130 09/06/2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG CẦU 75 

       

34.909.091  

       

3.490.909  

Cục Thuế 

TP Hà Nội 

14 2900324829 C22TNP 147 16/06/2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG CẦU 75 

       

16.661.850  

       

1.666.185  

Cục Thuế 

TP Hà Nội 

15 2900324829 C22TNP 158 22/06/2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 
DỰNG CẦU 75 

       

12.800.040  

       

1.280.004  

Cục Thuế 

TP Hà Nội 

16 2900324829 C22TNP 164 24/06/2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG CẦU 75 

         

8.581.845  

          

858.185  

Cục Thuế 

TP Hà Nội 

17 2900324829 C22TNP 165 28/06/2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 
DỰNG CẦU 75 

       

18.036.399  

       

1.803.640  

Cục Thuế 

TP Hà Nội 

18 4100294054 C22TNP 108 27/05/2022 CÔNG TY TNHH THẾ VŨ 

     

528.000.000  

     

52.800.000  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

 



4 

 

19 4100294054 C22TNP 132 09/06/2022 CÔNG TY TNHH THẾ VŨ 

     

627.520.000  

     

62.752.000  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

20 4100298570 C22TNP 10 21/02/2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI 

TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH 

       

17.440.000  

       

1.744.000  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

21 4100298570 C22TNP 7 19/02/2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI 
TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

22 4100298570 C22TNP 30 15/03/2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI 
TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH 

       

17.840.000  

       

1.784.000  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

23 4100298570 C22TNP 31 19/03/2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI 
TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH 

       

18.040.000  

       

1.804.000  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

24 4100298570 C22TNP 32 21/03/2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI 

TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH 

       

17.440.000  

       

1.744.000  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

25 4100298570 C22TNP 166 29/06/2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI 

TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH 

                    

-                      -    

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

26 4100298605 C22TNP 62 21/04/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO 

THÔNG THỦY BỘ BÌNH 

ĐỊNH 

         

8.636.364  

          

863.636  

CCT TP 

Quy Nhơn 

27 4100298605 C22TNP 63 22/04/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO 

THÔNG THỦY BỘ BÌNH 
ĐỊNH 

         

1.545.470  

          

123.638  

CCT TP 

Quy Nhơn 

28 4100298605 C22TNP 65 22/04/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO 

THÔNG THỦY BỘ BÌNH 
ĐỊNH 

         

1.254.558  

          

100.365  

CCT TP 

Quy Nhơn 

29 4100298605 C22TNP 66 22/04/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO 

THÔNG THỦY BỘ BÌNH 

ĐỊNH 

         

9.381.818  

          

938.182  

CCT TP 

Quy Nhơn 

30 4100298605 C22TNP 133 10/06/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO 

THÔNG THỦY BỘ BÌNH 

ĐỊNH 

       

13.035.000  

       

1.042.800  

CCT TP 

Quy Nhơn 

31 4100298605 C22TNP 224 08/08/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO 
THÔNG THỦY BỘ BÌNH 

ĐỊNH 

       

24.181.818  

       

2.418.182  

CCT TP 

Quy Nhơn 

32 4100298605 C22TNP 230 11/08/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO 
THÔNG THỦY BỘ BÌNH 

ĐỊNH 

       

12.727.273  

       

1.272.727  

CCT TP 

Quy Nhơn 

33 4100298605 C22TNP 233 13/08/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO 

THÔNG THỦY BỘ BÌNH 
ĐỊNH 

       

11.454.545  

       

1.145.455  

CCT TP 

Quy Nhơn 

34 4100407974 C22TNP 24 10/03/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG HỒNG CHÂU 

     

238.972.727  

     

23.897.273  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

35 4100407974 C22TNP 25 12/03/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG HỒNG CHÂU 

     

228.518.181  

     

22.851.819  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

36 4100407974 C22TNP 27 14/03/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG HỒNG CHÂU 

     

184.090.909  

     

18.409.091  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

37 4100407974 C22TNP 33 22/03/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG HỒNG CHÂU 

     

107.263.636  

     

10.726.364  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

38 4100407974 C22TNP 170 04/07/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG HỒNG CHÂU 

     

346.786.364  

     

34.678.636  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

39 4100407974 C22TNP 171 04/07/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG HỒNG CHÂU 

     

218.652.778  

     

17.492.222  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

40 4100407974 C22TNP 246 18/08/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG HỒNG CHÂU 

       

98.509.091  

       

9.850.909  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

41 4100407974 C22TNP 247 18/08/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG HỒNG CHÂU 

       

62.111.111  

       

4.968.889  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

42 4100426198 C22TNP 53 16/04/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP 
KHÁNH HƯNG 

     

205.500.000  

     

20.550.000  

H.HoàiNhơ

n-KV HNH-

HAN-ALA 
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43 4100437457 C22TNP 88 13/05/2022 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN XÂY DỰNG 

TẤN THÀNH 

  

1.375.000.0

00  

    

137.500.000  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

44 4100437457 C22TNP 205 30/07/2022 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN XÂY DỰNG 

TẤN THÀNH 

  

1.100.000.0

00  

    

110.000.000  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

45 4100437979 C22TNP 49 16/04/2022 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN HẢI DƯƠNG 

     

180.000.000  

     

18.000.000  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

46 4100437979 C22TNP 50 16/04/2022 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN HẢI DƯƠNG 

     

329.800.000  

     

32.980.000  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

47 4100437979 C22TNP 145 14/06/2022 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN HẢI DƯƠNG 

     

169.645.000  

     

16.964.500  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

48 4100437979 C22TNP 146 14/06/2022 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HẢI DƯƠNG 

       

90.000.000  

       

9.000.000  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

49 4100437979 C22TNP 237 15/08/2022 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HẢI DƯƠNG 

     

895.000.000  

     

71.600.000  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

50 4100437979 C22TNP 238 15/08/2022 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HẢI DƯƠNG 

     

661.400.000  

     

52.912.000  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

51 4100471666 C22TNP 289 24/09/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP HỒNG 

PHÚ 

       

46.363.636  

       

4.636.364  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

52 4100471666 C22TNP 290 24/09/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP HỒNG 

PHÚ 

       

28.333.333  

       

2.266.667  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

53 4100502716 C22TNP 275 14/09/2022 

DOANH NGHIỆP TƯ 
NHÂN THƯƠNG MẠI 

HOÀI THƯƠNG 

       

54.960.000  

       

5.496.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

54 4100502716 C22TNP 283 15/09/2022 

DOANH NGHIỆP TƯ 
NHÂN THƯƠNG MẠI 

HOÀI THƯƠNG 

       

53.965.000  

       

5.396.500  

CCT TP 

Quy Nhơn 

55 4100502716 C22TNP 287 20/09/2022 

DOANH NGHIỆP TƯ 
NHÂN THƯƠNG MẠI 

HOÀI THƯƠNG 

       

11.610.000  

       

1.161.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

56 4100538529 C22TNP 64 22/04/2022 
CÔNG TY TNHH THÀNH 

PHÁT 

       

16.840.872  

       

1.684.087  

CCT TP 

Quy Nhơn 

57 4100538529 C22TNP 67 25/04/2022 
CÔNG TY TNHH THÀNH 
PHÁT 

       

15.895.421  

       

1.589.542  

CCT TP 

Quy Nhơn 

58 4100538529 C22TNP 72 27/04/2022 
CÔNG TY TNHH THÀNH 

PHÁT 

       

11.209.068  

       

1.120.907  

CCT TP 

Quy Nhơn 

59 4100538529 C22TNP 115 02/06/2022 
CÔNG TY TNHH THÀNH 

PHÁT 

       

10.318.192  

       

1.031.819  

CCT TP 

Quy Nhơn 

60 4100538529 C22TNP 129 09/06/2022 
CÔNG TY TNHH THÀNH 
PHÁT 

       

10.600.010  

       

1.060.001  

CCT TP 

Quy Nhơn 

61 4100538529 C22TNP 198 26/07/2022 
CÔNG TY TNHH THÀNH 

PHÁT 

       

18.054.559  

       

1.805.456  

CCT TP 

Quy Nhơn 

62 4100538529 C22TNP 203 28/07/2022 
CÔNG TY TNHH THÀNH 

PHÁT 

       

17.986.424  

       

1.798.642  

CCT TP 

Quy Nhơn 

63 4100538529 C22TNP 216 04/08/2022 
CÔNG TY TNHH THÀNH 
PHÁT 

       

14.659.105  

       

1.465.911  

CCT TP 

Quy Nhơn 

64 4100538529 C22TNP 227 10/08/2022 
CÔNG TY TNHH THÀNH 

PHÁT 

         

7.272.727  

          

727.273  

CCT TP 

Quy Nhơn 

65 4100542564 C22TNP 131 09/06/2022 

TRƯỜNG TIỂU HỌC, 
THCS VÀ THPT ISCHOOL 

QUY NHƠN 

         

1.600.000  

          

160.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

66 4100603175 C22TNP 151 20/06/2022 

DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ LONG PHÁT 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

CCT TP 

Kon Tum 

67 4100603175 C22TNP 153 21/06/2022 

DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ LONG PHÁT 

       

10.500.000  

       

1.050.000  

CCT TP 

Kon Tum 

68 4100635427 C22TNP 187 14/07/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP TUẤN 

ĐỨC 

       

10.009.091  

       

1.000.909  

CCT TX An 

Nhơn 

69 4100638403 C22TNP 37 29/03/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP 

THÀNH TÀI 

       

76.363.636  

       

7.636.364  

CCT TP 

Quy Nhơn 



6 

 

70 4100698025 C22TNP 103 23/05/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 
THẢNG 

       

12.210.000  

       

1.221.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

71 4100698025 C22TNP 105 24/05/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 

THẢNG 

       

12.210.000  

       

1.221.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

72 4100698025 C22TNP 106 26/05/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 

THẢNG 

       

12.580.000  

       

1.258.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

73 4100698025 C22TNP 110 30/05/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 
THẢNG 

       

17.500.000  

       

1.750.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

74 4100698025 C22TNP 113 31/05/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 

THẢNG 

       

17.500.000  

       

1.750.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

75 4100698025 C22TNP 190 18/07/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 

THẢNG 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

76 4100698025 C22TNP 208 01/08/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 
THẢNG 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

77 4100698025 C22TNP 209 02/08/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 

THẢNG 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

78 4100698025 C22TNP 218 05/08/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 

THẢNG 

       

17.600.000  

       

1.760.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

79 4100698025 C22TNP 221 08/08/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 
THẢNG 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

80 4100698025 C22TNP 225 09/08/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 

THẢNG 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

81 4100698025 C22TNP 251 22/08/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 

THẢNG 

       

17.600.000  

       

1.760.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

82 4100698025 C22TNP 260 29/08/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 
THẢNG 

       

17.850.000  

       

1.785.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

83 4100698025 C22TNP 261 30/08/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 

THẢNG 

       

17.850.000  

       

1.785.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

84 4100698025 C22TNP 268 07/09/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 

THẢNG 

       

17.600.000  

       

1.760.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

85 4100698025 C22TNP 271 13/09/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 
THẢNG 

       

17.600.000  

       

1.760.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

86 4100698025 C22TNP 274 14/09/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 

THẢNG 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

87 4100698025 C22TNP 282 15/09/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 
THẢNG 

       

17.600.000  

       

1.760.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

88 4100698025 C22TNP 285 17/09/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 

THẢNG 

       

17.600.000  

       

1.760.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

89 4100698025 C22TNP 286 19/09/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 

THẢNG 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

90 4100698025 C22TNP 298 27/09/2022 
CÔNG TY TNHH THANH 
THẢNG 

       

17.600.000  

       

1.760.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

91 4100711043 C22TNP 1 10/01/2022 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT - THƯƠNG MẠI 
TÂN ÁNH DƯƠNG 

  

2.437.350.0

00  

    

243.735.000  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

92 4100711043 C22TNP 2 19/01/2022 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT - THƯƠNG MẠI 
TÂN ÁNH DƯƠNG 

  

2.598.596.0

00  

    

259.859.600  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

93 4100711043 C22TNP 3 20/01/2022 

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT - THƯƠNG MẠI 

TÂN ÁNH DƯƠNG 

  

2.222.421.0

00  

    

222.242.100  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

94 4100711043 C22TNP 4 21/01/2022 

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT - THƯƠNG MẠI 

TÂN ÁNH DƯƠNG 

  

1.925.000.0

00  

    

192.500.000  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

95 4100711043 C22TNP 5 22/01/2022 

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT - THƯƠNG MẠI 

TÂN ÁNH DƯƠNG 

     

729.408.000  

     

72.940.800  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

96 4100711043 C22TNP 6 24/01/2022 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT - THƯƠNG MẠI 

TÂN ÁNH DƯƠNG 

     

731.808.000  

     

73.180.800  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

97 4101022504 C22TNP 35 25/03/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP TIẾN 

THÀNH 

     

291.818.182  

     

29.181.818  

H.Phù Mỹ - 

KV PCA-

PMY 

98 4101032333 C22TNP 100 20/05/2022 
CÔNG TY TNHH AN 

TRƯỜNG 

       

85.090.908  

       

8.509.092  

H.Tây Sơn - 

KV TSO-

VTH 

99 4101032333 C22TNP 104 23/05/2022 
CÔNG TY TNHH AN 

TRƯỜNG 

       

93.272.728  

       

9.327.272  

H.Tây Sơn - 

KV TSO-

VTH 
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100 4101032333 C22TNP 96 18/05/2022 
CÔNG TY TNHH AN 

TRƯỜNG 

     

125.454.547  

     

12.545.455  

H.Tây Sơn - 

KV TSO-

VTH 

101 4101172147 C22TNP 111 30/05/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG 
HANH 

       

13.636.364  

       

1.363.636  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

102 4101172147 C22TNP 118 02/06/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG 
HANH 

       

13.636.364  

       

1.363.636  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

103 4101392600 C22TNP 288 24/09/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG DỊCH VỤ MINH 

PHÁT 

       

98.380.000  

       

9.838.000  

H.HoàiNhơ

n-KV HNH-

HAN-ALA 

104 4101401118 C22TNP 39 30/03/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG TỔNG HỢP 

NGUYÊN TRUNG 

     

436.000.000  

     

43.600.000  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

105 4101401118 C22TNP 152 21/06/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG TỔNG HỢP 

NGUYÊN TRUNG 

     

625.230.000  

     

62.523.000  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

106 4101401118 C22TNP 263 31/08/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG TỔNG HỢP 

NGUYÊN TRUNG 

     

300.130.000  

     

30.013.000  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

107 4101401118 C22TNP 300 27/09/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP 

NGUYÊN TRUNG 

     

530.600.000  

     

53.060.000  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

108 4101404207 C22TNP 243 17/08/2022 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
THIẾT KẾ - XÂY DỰNG 

TOÀN ĐẠT 

       

41.040.000  

       

4.104.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

109 4101404207 C22TNP 244 17/08/2022 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
THIẾT KẾ - XÂY DỰNG 

TOÀN ĐẠT 

       

11.520.000  

       

1.152.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

110 4101416964 C22TNP 250 19/08/2022 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ HOA TÂM 

         

1.740.000  

          

174.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

111 4101420015 C22TNP 40 31/03/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
ĐỒNG TÂM 

     

888.630.000  

     

88.863.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

112 4101420015 C22TNP 41 31/03/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
ĐỒNG TÂM 

     

807.845.454  

     

80.784.546  

CCT TP 

Quy Nhơn 

113 4101420015 C22TNP 68 26/04/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

ĐỒNG TÂM 

     

115.640.000  

     

11.564.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

114 4101420456 C22TNP 75 28/04/2022 
CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP QUY NHƠN 

     

107.378.182  

     

10.737.818  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

115 4101420456 C22TNP 81 29/04/2022 
CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP QUY NHƠN 

     

180.409.091  

     

18.040.909  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

116 4101420456 C22TNP 301 27/09/2022 
CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP QUY NHƠN 

       

66.900.310  

       

6.690.031  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

117 4101420456 C22TNP 303 28/09/2022 
CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP QUY NHƠN 

     

185.282.096  

     

18.528.210  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

118 4101424806 C22TNP 98 19/05/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ KIM LỢI 

     

118.772.727  

     

11.877.273  

CCT TP 

Quy Nhơn 

119 4101424806 C22TNP 117 02/06/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ KIM LỢI 

     

213.454.545  

     

21.345.455  

CCT TP 

Quy Nhơn 

120 4101425486 C22TNP 229 11/08/2022 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HỒNG MINH 

ANH 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

CCT TX An 

Nhơn 

121 4101425486 C22TNP 236 13/08/2022 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HỒNG MINH 

ANH 

       

16.500.000  

       

1.650.000  

CCT TX An 

Nhơn 

122 4101425486 C22TNP 240 16/08/2022 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN HỒNG MINH 

ANH 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

CCT TX An 

Nhơn 

123 4101425486 C22TNP 242 17/08/2022 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN HỒNG MINH 

ANH 

       

16.500.000  

       

1.650.000  

CCT TX An 

Nhơn 
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124 4101425486 C22TNP 245 18/08/2022 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN HỒNG MINH 

ANH 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

CCT TX An 

Nhơn 

125 4101425486 C22TNP 249 19/08/2022 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN HỒNG MINH 

ANH 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

CCT TX An 

Nhơn 

126 4101425486 C22TNP 252 22/08/2022 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HỒNG MINH 
ANH 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

CCT TX An 

Nhơn 

127 4101425486 C22TNP 253 23/08/2022 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HỒNG MINH 
ANH 

       

15.000.000  

       

1.500.000  

CCT TX An 

Nhơn 

128 4101425486 C22TNP 254 24/08/2022 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HỒNG MINH 
ANH 

       

11.550.000  

       

1.155.000  

CCT TX An 

Nhơn 

129 4101434522 C22TNP 231 11/08/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
DIỆU HIỀN 

     

878.750.000  

     

70.300.000  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

130 4101444584 C22TNP 19 07/03/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG AN PHÚ ĐỨC 

       

14.545.455  

       

1.454.545  

CCT TP 

Quy Nhơn 

131 4101444584 C22TNP 20 08/03/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG AN PHÚ ĐỨC 

       

15.454.545  

       

1.545.455  

CCT TP 

Quy Nhơn 

132 4101444584 C22TNP 23 09/03/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG AN PHÚ ĐỨC 

       

14.545.455  

       

1.454.545  

CCT TP 

Quy Nhơn 

133 4101444584 C22TNP 38 30/03/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG AN PHÚ ĐỨC 

       

15.454.545  

       

1.545.455  

CCT TP 

Quy Nhơn 

134 4101478865 C22TNP 21 09/03/2022 
CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÍ 

QUY NHƠN 

     

422.727.273  

     

42.272.727  

CCT TP 

Quy Nhơn 

135 4101481579 C22TNP 192 22/07/2022 
CÔNG TY TNHH AN 
PHÁT ĐƯỢC 

       

17.030.000  

       

1.703.000  

CCT TX An 

Nhơn 

136 4101481579 C22TNP 194 22/07/2022 
CÔNG TY TNHH AN 

PHÁT ĐƯỢC 

       

17.030.000  

       

1.703.000  

CCT TX An 

Nhơn 

137 4101481579 C22TNP 195 25/07/2022 
CÔNG TY TNHH AN 

PHÁT ĐƯỢC 

       

16.900.000  

       

1.690.000  

CCT TX An 

Nhơn 

138 4101503053 C22TNP 264 31/08/2022 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG ĐỊNH 

BÌNH 

       

18.441.470  

       

1.844.147  

CCT TP 

Quy Nhơn 

139 4101509545 C22TNP 76 28/04/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP HÙNG 

NHUNG 

       

11.853.592  

       

1.185.359  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

140 4101509545 C22TNP 82 29/04/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP HÙNG 

NHUNG 

       

35.638.796  

       

3.563.880  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

141 4101509545 C22TNP 248 18/08/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP HÙNG 
NHUNG 

       

27.980.700  

       

2.798.070  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

142 4101514111 C22TNP 97 18/05/2022 
CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP MINH CHIẾN 

       

75.190.908  

       

7.519.092  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

143 4101519007 C22TNP 207 01/08/2022 

CÔNG TY TNHH XD 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
THỊNH PHÁT 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

144 4101520027 C22TNP 168 30/06/2022 
CÔNG TY TNHH 

L’AMOUR 

     

176.181.818  

     

17.618.182  

Cục Thuế 

tỉnh Bình 

Định 

145 4101527079 C22TNP 167 30/06/2022 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG LONG HƯNG 

       

80.362.000  

       

8.036.200  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

146 4101534830 C22TNP 11 23/02/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

27.872.824  

       

2.787.282  

CCT TP 

Quy Nhơn 

147 4101534830 C22TNP 12 24/02/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

       

57.818.286  

       

5.781.829  

CCT TP 

Quy Nhơn 

148 4101534830 C22TNP 14 26/02/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

       

29.090.942  

       

2.909.094  

CCT TP 

Quy Nhơn 

149 4101534830 C22TNP 8 19/02/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

12.231.827  

       

1.223.183  

CCT TP 

Quy Nhơn 

150 4101534830 C22TNP 9 21/02/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

12.477.282  

       

1.247.728  

CCT TP 

Quy Nhơn 
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151 4101534830 C22TNP 18 04/03/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

     

103.863.660  

     

10.386.366  

CCT TP 

Quy Nhơn 

152 4101534830 C22TNP 22 09/03/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

     

121.818.182  

     

12.181.818  

CCT TP 

Quy Nhơn 

153 4101534830 C22TNP 34 24/03/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

       

77.863.745  

       

7.786.375  

CCT TP 

Quy Nhơn 

154 4101534830 C22TNP 36 29/03/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

       

31.790.958  

       

3.179.096  

CCT TP 

Quy Nhơn 

155 4101534830 C22TNP 44 08/04/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

         

8.272.740  

          

827.274  

CCT TP 

Quy Nhơn 

156 4101534830 C22TNP 45 08/04/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

         

1.909.110  

          

152.729  

CCT TP 

Quy Nhơn 

157 4101534830 C22TNP 51 16/04/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

         

1.881.837  

          

150.547  

CCT TP 

Quy Nhơn 

158 4101534830 C22TNP 52 16/04/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

         

6.272.721  

          

627.272  

CCT TP 

Quy Nhơn 

159 4101534830 C22TNP 54 19/04/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

20.455.000  

       

2.045.500  

CCT TP 

Quy Nhơn 

160 4101534830 C22TNP 55 19/04/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

         

4.550.000  

          

364.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

161 4101534830 C22TNP 56 20/04/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

         

4.145.448  

          

331.636  

CCT TP 

Quy Nhơn 

162 4101534830 C22TNP 57 20/04/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

         

1.009.101  

            

80.728  

CCT TP 

Quy Nhơn 

163 4101534830 C22TNP 58 20/04/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

         

4.372.734  

          

437.273  

CCT TP 

Quy Nhơn 

164 4101534830 C22TNP 73 27/04/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

25.363.890  

       

2.029.111  

CCT TP 

Quy Nhơn 

165 4101534830 C22TNP 74 27/04/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

     

180.100.000  

     

18.010.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

166 4101534830 C22TNP 77 28/04/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

72.928.002  

       

5.834.240  

CCT TP 

Quy Nhơn 

167 4101534830 C22TNP 78 28/04/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

     

243.093.340  

     

24.309.334  

CCT TP 

Quy Nhơn 

168 4101534830 C22TNP 79 28/04/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

       

10.272.000  

          

821.760  

CCT TP 

Quy Nhơn 

169 4101534830 C22TNP 80 28/04/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

12.040.000  

       

1.204.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

170 4101534830 C22TNP 101 23/05/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

16.745.455  

       

1.674.545  

CCT TP 

Quy Nhơn 

171 4101534830 C22TNP 102 23/05/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

         

4.833.372  

          

386.670  

CCT TP 

Quy Nhơn 

172 4101534830 C22TNP 83 05/05/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

33.090.909  

       

3.309.091  

CCT TP 

Quy Nhơn 

173 4101534830 C22TNP 84 05/05/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

         

5.000.080  

          

400.006  

CCT TP 

Quy Nhơn 

174 4101534830 C22TNP 89 13/05/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

       

19.090.909  

       

1.909.091  

CCT TP 

Quy Nhơn 

175 4101534830 C22TNP 90 13/05/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

         

2.777.778  

          

222.222  

CCT TP 

Quy Nhơn 

176 4101534830 C22TNP 92 16/05/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

36.841.310  

       

3.684.131  

CCT TP 

Quy Nhơn 
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177 4101534830 C22TNP 93 16/05/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

         

6.528.060  

          

522.245  

CCT TP 

Quy Nhơn 

178 4101534830 C22TNP 94 18/05/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

12.833.333  

       

1.026.667  

CCT TP 

Quy Nhơn 

179 4101534830 C22TNP 95 18/05/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

       

91.454.545  

       

9.145.455  

CCT TP 

Quy Nhơn 

180 4101534830 C22TNP 136 10/06/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

       

71.218.000  

       

7.121.800  

CCT TP 

Quy Nhơn 

181 4101534830 C22TNP 137 10/06/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

       

10.617.000  

          

849.360  

CCT TP 

Quy Nhơn 

182 4101534830 C22TNP 138 10/06/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

85.648.148  

       

6.851.852  

CCT TP 

Quy Nhơn 

183 4101534830 C22TNP 139 10/06/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

46.296.797  

       

3.703.744  

CCT TP 

Quy Nhơn 

184 4101534830 C22TNP 148 16/06/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

16.000.000  

       

1.600.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

185 4101534830 C22TNP 149 16/06/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

         

4.000.000  

          

320.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

186 4101534830 C22TNP 160 22/06/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

           

555.556  

            

44.444  

CCT TP 

Quy Nhơn 

187 4101534830 C22TNP 161 22/06/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

         

4.000.000  

          

400.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

188 4101534830 C22TNP 162 22/06/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

           

555.556  

            

44.444  

CCT TP 

Quy Nhơn 

189 4101534830 C22TNP 172 06/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

62.227.273  

       

6.222.727  

CCT TP 

Quy Nhơn 

190 4101534830 C22TNP 173 06/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

         

9.472.222  

          

757.778  

CCT TP 

Quy Nhơn 

191 4101534830 C22TNP 174 06/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

17.727.273  

       

1.772.727  

CCT TP 

Quy Nhơn 

192 4101534830 C22TNP 175 06/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

         

3.611.111  

          

288.889  

CCT TP 

Quy Nhơn 

193 4101534830 C22TNP 176 07/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

       

46.296.296  

       

3.703.704  

CCT TP 

Quy Nhơn 

194 4101534830 C22TNP 180 12/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

       

73.863.636  

       

7.386.364  

CCT TP 

Quy Nhơn 

195 4101534830 C22TNP 181 12/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

17.361.111  

       

1.388.889  

CCT TP 

Quy Nhơn 

196 4101534830 C22TNP 182 12/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

     

145.690.909  

     

14.569.091  

CCT TP 

Quy Nhơn 

197 4101534830 C22TNP 183 12/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

28.305.556  

       

2.264.444  

CCT TP 

Quy Nhơn 

198 4101534830 C22TNP 185 14/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

11.000.000  

       

1.100.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

199 4101534830 C22TNP 186 14/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

         

1.527.778  

          

122.222  

CCT TP 

Quy Nhơn 

200 4101534830 C22TNP 188 16/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

       

10.000.000  

       

1.000.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

201 4101534830 C22TNP 189 16/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

         

1.388.889  

          

111.111  

CCT TP 

Quy Nhơn 

202 4101534830 C22TNP 196 25/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

46.296.389  

       

3.703.711  

CCT TP 

Quy Nhơn 
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203 4101534830 C22TNP 197 25/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

56.000.000  

       

5.600.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

204 4101534830 C22TNP 200 28/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

23.409.091  

       

2.340.909  

CCT TP 

Quy Nhơn 

205 4101534830 C22TNP 201 28/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

         

4.768.519  

          

381.482  

CCT TP 

Quy Nhơn 

206 4101534830 C22TNP 202 28/07/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

       

16.000.000  

       

1.600.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

207 4101534830 C22TNP 211 03/08/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

       

46.296.296  

       

3.703.704  

CCT TP 

Quy Nhơn 

208 4101534830 C22TNP 212 03/08/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

21.063.636  

       

2.106.364  

CCT TP 

Quy Nhơn 

209 4101534830 C22TNP 213 03/08/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

         

5.240.741  

          

419.259  

CCT TP 

Quy Nhơn 

210 4101534830 C22TNP 214 03/08/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

87.272.727  

       

8.727.273  

CCT TP 

Quy Nhơn 

211 4101534830 C22TNP 215 03/08/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

12.777.778  

       

1.022.222  

CCT TP 

Quy Nhơn 

212 4101534830 C22TNP 219 05/08/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

       

16.000.000  

       

1.600.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

213 4101534830 C22TNP 220 05/08/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

         

2.222.222  

          

177.778  

CCT TP 

Quy Nhơn 

214 4101534830 C22TNP 228 10/08/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

40.000.000  

       

4.000.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

215 4101534830 C22TNP 232 13/08/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

27.777.778  

       

2.222.222  

CCT TP 

Quy Nhơn 

216 4101534830 C22TNP 234 13/08/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

72.418.182  

       

7.241.818  

CCT TP 

Quy Nhơn 

217 4101534830 C22TNP 235 13/08/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

10.251.852  

          

820.148  

CCT TP 

Quy Nhơn 

218 4101534830 C22TNP 239 15/08/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

40.000.000  

       

4.000.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

219 4101534830 C22TNP 256 27/08/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

         

6.809.091  

          

680.909  

CCT TP 

Quy Nhơn 

220 4101534830 C22TNP 257 27/08/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

         

1.322.222  

          

105.778  

CCT TP 

Quy Nhơn 

221 4101534830 C22TNP 258 29/08/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

         

5.181.818  

          

518.182  

CCT TP 

Quy Nhơn 

222 4101534830 C22TNP 259 29/08/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

         

1.055.556  

            

84.444  

CCT TP 

Quy Nhơn 

223 4101534830 C22TNP 269 12/09/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

92.592.593  

       

7.407.407  

CCT TP 

Quy Nhơn 

224 4101534830 C22TNP 270 12/09/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

       

46.296.296  

       

3.703.704  

CCT TP 

Quy Nhơn 

225 4101534830 C22TNP 276 14/09/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 
HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG 

     

254.563.636  

     

25.456.364  

CCT TP 

Quy Nhơn 

226 4101534830 C22TNP 277 14/09/2022 

CÔNG TY TNHH TỔNG 

HỢP VÀ THƯƠNG MẠI 
PHÚC HƯNG 

       

45.333.333  

       

3.626.667  

CCT TP 

Quy Nhơn 

227 4101539885 C22TNP 302 28/09/2022 
CÔNG TY TNHH 
FURNITURE ĐẶNG GIA 

  

1.294.302.0

00  

    

103.544.160  

CCT TP 

Quy Nhơn 

228 4101558165 C22TNP 13 24/02/2022 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

- XÂY DỰNG - THƯƠNG 
MẠI VĨNH PHÚ 

     

650.400.000  

     

65.040.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 
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229 4101558165 C22TNP 29 15/03/2022 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
- XÂY DỰNG - THƯƠNG 

MẠI VĨNH PHÚ 

       

24.000.000  

       

2.400.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

230 4101558165 C22TNP 184 13/07/2022 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
- XÂY DỰNG - THƯƠNG 

MẠI VĨNH PHÚ 

       

30.000.000  

       

3.000.000  

CCT TP 

Quy Nhơn 

231 4101558824 C22TNP 199 28/07/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG TỔNG HỢP MINH 

ĐĂNG 

     

145.961.969  

     

14.596.197  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

232 4101558824 C22TNP 262 31/08/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG TỔNG HỢP MINH 

ĐĂNG 

     

280.252.059  

     

28.025.206  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

233 4101561760 C22TNP 15 03/03/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG TỔNG HỢP 

NGUYỄN DUY 

CONSTRUCTION 

     

150.037.038  

     

12.002.963  

CCT TX An 

Nhơn 

234 4101561760 C22TNP 16 03/03/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP 

NGUYỄN DUY 
CONSTRUCTION 

     

150.037.038  

     

12.002.963  

CCT TX An 

Nhơn 

235 4101561760 C22TNP 28 15/03/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP 

NGUYỄN DUY 
CONSTRUCTION 

     

150.037.038  

     

12.002.962  

CCT TX An 

Nhơn 

236 4101580227 C22TNP 272 13/09/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XÂY 
DỰNG TỔNG HỢP ĐĂNG 

KHOA 

       

31.200.000  

       

3.120.000  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

237 4101580227 C22TNP 273 13/09/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XÂY 
DỰNG TỔNG HỢP ĐĂNG 

KHOA 

       

43.120.000  

       

4.312.000  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

238 4101580227 C22TNP 278 14/09/2022 

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP ĐĂNG 

KHOA 

       

53.555.556  

       

4.284.444  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

239 4101580227 C22TNP 279 14/09/2022 

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP ĐĂNG 
KHOA 

       

12.327.273  

       

1.232.727  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

240 4101580227 C22TNP 280 14/09/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP ĐĂNG 
KHOA 

       

12.762.963  

       

1.021.037  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

241 4101580227 C22TNP 281 14/09/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XÂY 
DỰNG TỔNG HỢP ĐĂNG 

KHOA 

     

105.329.455  

     

10.532.946  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

242 4101584729 C22TNP 169 30/06/2022 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN XÂY LẮP HÒA 

PHÁT 

       

18.068.170  

       

1.806.817  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

243 4101600674 C22TNP 59 21/04/2022 

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

MINH KHANG 

       

27.777.778  

       

2.222.222  

CCT TX An 

Nhơn 

244 4101600674 C22TNP 60 21/04/2022 

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

MINH KHANG 

     

381.818.181  

     

38.181.819  

CCT TX An 

Nhơn 

245 4101600674 C22TNP 69 27/04/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
MINH KHANG 

       

14.750.000  

       

1.180.000  

CCT TX An 

Nhơn 

246 4101600674 C22TNP 70 27/04/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
MINH KHANG 

       

14.750.000  

       

1.180.000  

CCT TX An 

Nhơn 

247 4101600674 C22TNP 71 27/04/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

MINH KHANG 

     

347.563.636  

     

34.756.364  

CCT TX An 

Nhơn 

248 4101600674 C22TNP 206 30/07/2022 

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

MINH KHANG 

     

130.130.000  

     

13.013.000  

 

 

CCT TX An 

Nhơn 
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249 4101600674 C22TNP 210 03/08/2022 

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

MINH KHANG 

       

65.454.545  

       

6.545.455  

CCT TX An 

Nhơn 

250 4101600674 C22TNP 217 04/08/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
MINH KHANG 

       

29.618.182  

       

2.961.818  

CCT TX An 

Nhơn 

251 4101600674 C22TNP 223 08/08/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
MINH KHANG 

     

112.254.545  

     

11.225.455  

CCT TX An 

Nhơn 

252 4101600674 C22TNP 266 31/08/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

MINH KHANG 

       

16.990.909  

       

1.699.091  

CCT TX An 

Nhơn 

253 4101600716 C22TNP 163 23/06/2022 
CÔNG TY TNHH VLXD 

MINH VŨ 

       

78.000.000  

       

7.800.000  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

254 4101611595 C22TNP 61 21/04/2022 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP NGUYỄN HOÀNG 

     

101.000.000  

     

10.100.000  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

255 4101611595 C22TNP 107 27/05/2022 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP NGUYỄN HOÀNG 

     

200.000.000  

     

20.000.000  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

256 4101611595 C22TNP 109 30/05/2022 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP NGUYỄN HOÀNG 

     

170.700.000  

     

17.070.000  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

257 4101611595 C22TNP 91 13/05/2022 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ XÂY DỰNG TỔNG 
HỢP NGUYỄN HOÀNG 

     

190.000.000  

     

19.000.000  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

258 4101611595 C22TNP 144 14/06/2022 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ XÂY DỰNG TỔNG 
HỢP NGUYỄN HOÀNG 

     

328.181.818  

     

32.818.182  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

259 4101611595 C22TNP 191 21/07/2022 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ XÂY DỰNG TỔNG 
HỢP NGUYỄN HOÀNG 

       

78.400.000  

       

7.840.000  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

260 4101611595 C22TNP 226 09/08/2022 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
VÀ XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP NGUYỄN HOÀNG 

       

77.300.000  

       

7.730.000  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

261 4101611595 C22TNP 241 17/08/2022 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
VÀ XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP NGUYỄN HOÀNG 

       

34.760.000  

       

3.476.000  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

262 4101611595 C22TNP 255 25/08/2022 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
VÀ XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP NGUYỄN HOÀNG 

     

233.400.000  

     

23.340.000  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

263 4101611595 C22TNP 265 31/08/2022 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
VÀ XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP NGUYỄN HOÀNG 

         

7.918.182  

          

791.818  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

264 4101611595 C22TNP 295 26/09/2022 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP NGUYỄN HOÀNG 

       

46.400.000  

       

4.640.000  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

265 4101611595 C22TNP 304 29/09/2022 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP NGUYỄN HOÀNG 

       

86.000.000  

       

8.600.000  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

266 4101611595 C22TNP 305 01/10/2022 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP NGUYỄN HOÀNG 

       

97.590.909  

       

9.759.091  

H.Tuy 

Phước - KV 

TPH-VCA 

267 4101612101 C22TNP 140 10/06/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP AN 

HUY 

       

50.727.273  

       

5.072.727  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

268 4101612101 C22TNP 141 11/06/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP AN 
HUY 

       

10.347.800  

          

827.824  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

269 4101612101 C22TNP 222 08/08/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP AN 
HUY 

       

71.818.200  

       

7.181.820  

H.Phù Cát - 

KV PCA-

PMY 

270 4400118853 C22TNP 99 20/05/2022 

DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY 
DỰNG NGỌC THÀNH 

     

100.000.000  

     

10.000.000  

CCT TX 

Sông Cầu 

271 4400309223 C22TNP 112 31/05/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TRƯỜNG PHÁT 

       

18.109.091  

       

1.810.909  

CCT TX 

Sông Cầu 
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272 4400309223 C22TNP 114 01/06/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG TRƯỜNG PHÁT 

       

18.109.091  

       

1.810.909  

CCT TX 

Sông Cầu 

273 4400309223 C22TNP 116 02/06/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TRƯỜNG PHÁT 

       

18.109.091  

       

1.810.909  

CCT TX 

Sông Cầu 

274 4400309223 C22TNP 119 03/06/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TRƯỜNG PHÁT 

       

18.109.091  

       

1.810.909  

CCT TX 

Sông Cầu 

275 4400309223 C22TNP 120 06/06/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG TRƯỜNG PHÁT 

       

18.109.091  

       

1.810.909  

CCT TX 

Sông Cầu 

276 4400309223 C22TNP 122 07/06/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TRƯỜNG PHÁT 

         

9.818.182  

          

981.818  

CCT TX 

Sông Cầu 

277 4400309223 C22TNP 127 08/06/2022 
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TRƯỜNG PHÁT 

         

8.727.273  

          

872.727  

CCT TX 

Sông Cầu 

278 4400970909 C22TNP 177 08/07/2022 

CÔNG TY TNHH THIẾT 

KẾ VÀ XÂY DỰNG AN 

LỘC PHÁT 

       

17.454.495  

       

1.745.450  

CCT TP 

Tuy Hoà 

279 4400970909 C22TNP 178 11/07/2022 

CÔNG TY TNHH THIẾT 
KẾ VÀ XÂY DỰNG AN 

LỘC PHÁT 

       

15.272.683  

       

1.527.268  

CCT TP 

Tuy Hoà 

280 4400970909 C22TNP 179 12/07/2022 

CÔNG TY TNHH THIẾT 
KẾ VÀ XÂY DỰNG AN 

LỘC PHÁT 

       

14.181.777  

       

1.418.178  

CCT TP 

Tuy Hoà 

281 4401074510 C22TNP 121 06/06/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG CƯỜNG TIẾN 
PHÁT 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

CCT TX 

Sông Cầu 

282 4401074510 C22TNP 125 07/06/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG CƯỜNG TIẾN 
PHÁT 

       

18.000.000  

       

1.800.000  

CCT TX 

Sông Cầu 

283 4401074510 C22TNP 126 08/06/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG CƯỜNG TIẾN 

PHÁT 

       

12.000.000  

       

1.200.000  

CCT TX 

Sông Cầu 

284 4401074510 C22TNP 128 09/06/2022 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG CƯỜNG TIẾN 

PHÁT 

       

12.000.000  

       

1.200.000  

CCT TX 

Sông Cầu 

285 5900493163 C22TNP 26 14/03/2022 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN LONG 

PHƯỚC 

       

32.645.455  

       

3.264.545  

TX.AnKhê - 

KV AKH-

DPO-KCH 

286 5900493163 C22TNP 42 07/04/2022 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN LONG 
PHƯỚC 

       

19.393.181  

       

1.939.319  

TX.AnKhê - 

KV AKH-

DPO-KCH 

287 5900493163 C22TNP 43 07/04/2022 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN LONG 
PHƯỚC 

       

23.479.167  

       

1.878.333  

TX.AnKhê - 

KV AKH-

DPO-KCH 

288 5900493163 C22TNP 85 10/05/2022 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN LONG 
PHƯỚC 

       

25.704.545  

       

2.570.455  

TX.AnKhê - 

KV AKH-

DPO-KCH 

289 5900493163 C22TNP 86 10/05/2022 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN LONG 
PHƯỚC 

       

33.800.926  

       

2.704.074  

TX.AnKhê - 

KV AKH-

DPO-KCH 

290 5900493163 C22TNP 123 07/06/2022 

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN LONG 

PHƯỚC 

       

18.409.091  

       

1.840.909  

TX.AnKhê - 

KV AKH-

DPO-KCH 

291 5900493163 C22TNP 124 07/06/2022 

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN LONG 

PHƯỚC 

       

34.027.778  

       

2.722.222  

TX.AnKhê - 

KV AKH-

DPO-KCH 

292 5901016290 C22TNP 47 14/04/2022 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ 

& XÂY DỰNG ĐẠI SƠN 

       

33.600.000  

       

3.360.000  

H.Đak Pơ - 

KV AKH-

DPO-KCH 

293 5901016290 C22TNP 48 14/04/2022 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ 

& XÂY DỰNG ĐẠI SƠN 

       

29.400.000  

       

2.352.000  

H.Đak Pơ - 

KV AKH-

DPO-KCH 

294 
8257729575-

001 C22TNP 134 10/06/2022 

CƠ SƠ KINH DOANH VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG QUỐC 

PHÁT 

         

6.363.636  

          

636.364  

CCT TP 

Quy Nhơn 

295 
8257729575-

001 C22TNP 135 10/06/2022 

CƠ SƠ KINH DOANH VẬT 
LIỆU XÂY DỰNG QUỐC 

PHÁT 

         

3.333.333  

          

266.667  

CCT TP 

Quy Nhơn 

296 
8257729575-

001 C22TNP 142 13/06/2022 

CƠ SƠ KINH DOANH VẬT 
LIỆU XÂY DỰNG QUỐC 

PHÁT 

       

20.045.455  

       

2.004.545  

CCT TP 

Quy Nhơn 

297 
8257729575-

001 C22TNP 143 13/06/2022 

CƠ SƠ KINH DOANH VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG QUỐC 
PHÁT 

         

8.796.296  

          

703.704  

CCT TP 

Quy Nhơn 
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298   C22TNP 154 21/06/2022 Lữ Đòan 293 

       

71.599.000  

       

7.159.900    

299   C22TNP 155 21/06/2022 Lữ Đòan 293 

       

65.090.000  

       

6.509.000    

300   C22TNP 156 22/06/2022 Lữ Đòan 293 

     

189.356.364  

     

18.935.636    

301   C22TNP 157 22/06/2022 Lữ Đòan 293 

     

189.356.364  

     

18.935.636    

302   C22TNP 159 22/06/2022 VI HỒNG QUÂN 

       

15.880.456  

       

1.588.046    

303   C22TNP 267 01/09/2022 Nguyễn Thành Long 

       

42.224.000  

       

3.377.920    

304   C22TNP 284 15/09/2022 
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ 
THỊ XÃ AN NHƠN 

       

27.381.818  

       

2.738.182    

305   C22TNP 291 24/09/2022 
Bệnh Viện Phong-Da Liễu 

Trung Ương Quy Hòa 

         

4.772.727  

          

477.273    

306   C22TNP 292 24/09/2022 
Bệnh Viện Phong-Da Liễu 

Trung Ương Quy Hòa 

         

2.046.296  

          

163.704    

Nhằm kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn 

bất hợp pháp, gian lận trong kê khai thuế GTGT, hạch toán chi phí đầu vào để trốn 

thuế, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên 

quan phối hợp rà soát các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn của Công ty TNHH 

Thương mại Xây dựng Tổng hợp Nam Phát thì tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý 

vi phạm (nếu có) theo quy định và thông báo kết quả xử lý đến Chi cục Thuế thành 

phố Quy Nhơn theo địa chỉ: đường Điện Biên Phủ, khu phố 1, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Đội Kiểm tra thuế số 2, số điện thoại: 

0256.3818925)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Website Cục Thuế tỉnh Bình Định;                                                                                

- Lãnh đạo Chi cục Thuế; 

- Các Đội: KTr1, KTNDP, TTTBTK; 

- Lưu: VT, KTr2(Diễm) 

 

 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

  

 

 

Phan Công Hòa 
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